
Trường THPT Gia Định Năm học 2021-2022

Lớp Stt Họ và Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh SBD

10TNTC2 1 Phạm Ngọc Minh Anh Nữ 13/11/2006 Tp.HCM 103014

10TNTC2 2 Phạm Ngọc Thiên Anh Nữ 13/11/2006 Tp.HCM 103015

10TNTC2 3 Đoàn Phạm Gia Bảo Nữ 12/03/2006 Tp.HCM 102529

10TNTC2 4 Vũ Hoàng Hải Bình Nam 11/05/2006 Tp.HCM 95477

10TNTC2 5 Nguyễn Minh Chủ Nam 22/09/2006 Tp.HCM 103040

10TNTC2 6 Hoàng Mạnh Cường Nam 03/03/2006 TP.HCM 95482

10TNTC2 7 Trần Bá Đạt Nam 24/12/2006 Tp.HCM 90188

10TNTC2 8 Nguyễn Hữu Đức Nam 24/09/2006 Tp.HCM 95500

10TNTC2 9 Lê Thanh Hải Nam 16/03/2006 Tp.HCM 96037

10TNTC2 10 Lê Thị Diễm Hằng Nữ 30/10/2006 Tp.HCM 94397

10TNTC2 11 Nguyễn Trần Hoàng Hiếu Nam 26/07/2006 Tp.HCM 90286

10TNTC2 12 Lê Mai Minh Hiếu Nam 08/08/2006 Tp.HCM 90285

10TNTC2 13 Phan Minh Hưng Nam 23/11/2006 Tp.HCM 91733

10TNTC2 14 Tô Huỳnh Hương Nữ 12/02/2006 Tp.HCM 131925

10TNTC2 15 Phạm Quỳnh Hương Nữ 01/09/2006 Tp.HCM 131924

10TNTC2 16 Nguyễn Đình Gia Huy Nam 18/03/2006 Tp.HCM 90324

10TNTC2 17 Nguyễn Minh Huy Nam 02/10/2006 Tp.HCM 96053

10TNTC2 18 Nguyễn Trần Quang Huy Nam 12/06/2006 Tp.HCM 133127

10TNTC2 19 Phùng Xuân Huyền Nữ 28/08/2006 Tp.HCM 131955

10TNTC2 20 Phạm Lê Nam Khánh Nam 14/10/2006 Tp.HCM 90367

10TNTC2 21 Thái Nguyễn Phi Khánh Nam 11/02/2006 Tp.HCM 91088

10TNTC2 22 Lâm Quốc Khánh Nam 31/10/2006 Tp.HCM 90362

10TNTC2 23 Nguyễn Minh Khôi Nam 18/01/2006 Tp.HCM 132047

10TNTC2 24 Vũ Nguyễn Hoàng Khuê Nữ 07/10/2006 Tp.HCM 140190

10TNTC2 25 Trần Nguyễn Minh Khuê Nữ 22/06/2006 Tp.HCM 105974

10TNTC2 26 Nguyễn Thiên Kim Nữ 08/02/2006 Tp.HCM 101865

10TNTC2 27 Ngô Hoàng Mai Nữ 18/02/2006 Tp.HCM 91805

10TNTC2 28 Nguyễn Nhật Minh Nam 08/10/2006 Tp.HCM 91818

10TNTC2 29 Mai Xuân Nghi Nữ 16/11/2006 Tp.HCM 132224

10TNTC2 30 Trần Vũ Hưng Nguyên Nam 14/06/2006 Tp.HCM 102027

10TNTC2 31 Nguyễn Hữu Nhân Nam 23/03/2006 Tp.HCM 90602

10TNTC2 32 Lê Khánh Nhi Nữ 17/07/2006 Tp.HCM 90617

10TNTC2 33 Nguyễn Thanh Thùy Nhi Nữ 12/08/2006 Tp.HCM 90623

10TNTC2 34 Đào Lê Như Nữ 14/03/2006 Tp.HCM 102781

10TNTC2 35 Đinh Thanh Phong Nam 03/02/2006 Tp.HCM 132355

10TNTC2 36 Nguyễn Võ Hoàng Phú Nam 08/06/2006 Tp.HCM 102810

10TNTC2 37 Dương Phạm Như Quỳnh Nữ 01/04/2006 Tp.HCM 133533

10TNTC2 38 Nguyễn Đinh Sang Nam 09/03/2006 Tp.HCM 90729

10TNTC2 39 Bùi Nguyên Minh Tâm Nữ 22/01/2006 Tp.HCM 90745

10TNTC2 40 Trần Minh Thiện Nam 21/03/2006 Tp.HCM 91909

10TNTC2 41 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 20/03/2006 Hà Tĩnh 121079

10TNTC2 42 Trần Thái Anh Tú Nam 26/04/2006 Tp.HCM 95753

10TNTC2 43 Phạm Võ Thúy Vy Nữ 07/02/2006 Tp.HCM 104065

10TNTC2 44 Nguyễn Huỳnh Thiên Xuân Nữ 21/08/2006 Tp.HCM 91604
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